
SỞ Y TẾ THANH HOÁ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH_____________

Số: KQ2500116762_2505230832

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_____________

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Gói 
thầu số 6: Mua thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược 

liệu, thuốc cổ truyền bổ sung lần 2 sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Thanh Hoá năm 2025-2026, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm 
thuốc bổ sung lần 2 sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 

2025-2026, thuộc dự án/dự toán mua sắm Mua sắm thuốc bổ sung lần 2 sử 
dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2025-2026____________________

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HOÁ

            Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

            Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu 
tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/
QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

            Căn cứ Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 
2024;

            Căn cứ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu số 17/2025/NĐ-
CP ngày 06 tháng 02 năm 2025;

            Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/3/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ 
truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế; Thông tư số 50/2017/
TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định 
liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 27/2020/
TT- BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Điều 5 
Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17 tháng 3 năm 2015; Quyết định số 3283/
QĐ- BYT 02/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư số 
27/2020/TT-BYT;

            Căn cứ Thông tư số 05/2024/TT-BYT/TT-BYT ngày 14/05/2024 của Bộ 
Y tế về việc Quy định danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp 
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dụng hình thức đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các 
gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá;

            Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17/05/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc: Quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập;

            Căn cứ Thông tư số 22/2024/ TT- BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ 
trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông 
tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu 
quốc gia;

            Căn cứ Quyết định số 1059/QĐ-BVĐKT ngày 27/03/2025 của Giám đốc 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu dự toán mua sắm: Mua sắm thuốc bổ sung lần 2 sử dụng tại Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2025-2026;

            Căn cứ Quyết định số E2500116762_2504011621 ngày 01/04/2025 của 
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt E-HSMT Gói 
thầu số 6: Mua thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, 
thuốc cổ truyền bổ sung lần 2 sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá 
năm 2025-2026  thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc bổ sung lần 2 
sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2025-2026 thuộc dự án/dự 
toán mua sắm Mua sắm thuốc bổ sung lần 2 sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Thanh Hoá năm 2025-2026;

            Căn cứ Báo cáo đánh giá E- HSDT số 1708/ BC- TCGĐT ngày 
15/05/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu Gói thầu số 6: Mua thuốc dược liệu, 
thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền bổ sung lần 2 sử 
dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2025-2026;

            Căn cứ Tờ trình số 1766/TTr-TTVĐT ngày 21/05/2025 của Tổ tư vấn 
đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói 
thầu số 6: Mua thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, 
thuốc cổ truyền bổ sung lần 2 sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá 
năm 2025-2026;

            Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1790 /BC-TTĐ ngày 22/05/2025 của Tổ 
thẩm định về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 6: Mua 
thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền 
bổ sung lần 2 sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2025-2026.

            Xét đề nghị của Tổ tư vấn đấu thầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá,

QUYẾT ĐỊNH:
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            Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Gói thầu số 6: 
Mua thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ 
truyền bổ sung lần 2 sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 
2025-2026; thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:
            1. Thông tin về gói thầu: 
            - Số E-TBMT: IB2500116762
            - Tên gói thầu: Gói thầu số 6: Mua thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp 
dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền bổ sung lần 2 sử dụng tại Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2025-2026
            - Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có): 421.000.000 VND
            - Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
            - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
            - Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
            - Thời gian thực hiện gói thầu: 12 Tháng
            2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

S
T
T

Phần/
lô nhà 
thầu 
tham 

dự

Tên 
nhà 
thầu

Mã số 
thuế

Giá 
dự 

thầu 
(VND

)

Giá dự 
thầu 
sau 
hiệu 

chỉnh 
sai 

lệch 
thừa 
(nếu 
có), 

giảm 
giá 

(nếu 
có) 

(VND)

Điểm
 kỹ 

thuật
 (nếu 
có)

Giá 
đánh 
giá 

(nếu 
có) 

(VND
)

Giá 
trúng 
thầu 

(VND
)

Thời 
gian 
thực 
hiện 
gói 

thầu

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng

Các 
nội 

dung 
khác 
(nếu 
có)

1 Địa 
long, 
Hoàng  
kỳ, 
Đương 
quy, 
Xích 
thược, 
Xuyên  
khung, 
Đào 
nhân, 
Hồng 
hoa.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
ĐẦU 
TƯ 
VÀ 
PHÁT  
TRIỂN
 Y TẾ 
VIỆT 
ANH 
SM 

2802448135 160.0
00.00

0

160.00
0.000

85 160.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)
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2 Thục 
địa, 
Hoài 
sơn, 
Trạch 
tả, 
Cúc 
hoa, 
Thảo 
quyết 
minh, 
Hạ 
khô 
thảo, 
Hà 
Thủ ô 
đỏ, 
(Đươn
g quy)

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
TRAP
HACO
 

0100108656 26.00
0.000

26.000
.000

85 26.00
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

3 Lá lốt, 
Hy 
thiêm, 
Ngưu 
tất, 
Thổ 
phục 
linh.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
VINA
PHAM
 

2802413277 88.00
0.000

88.000
.000

85 88.00
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

4 Diệp 
hạ 
châu, 
Nhân 
trần, 
Cỏ 
nhọ 
nồi, 
(Râu 
ngô/
Râu 
bắp), 
(Kim 
ngân 
hoa), 
(Nghệ)
.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
THIẾT
 BỊ 
VẬT 
TƯ Y 
TẾ 
THAN
H 
HÓA 

2800588271 147.0
00.00

0

147.00
0.000

86 147.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)
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            3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu: 
STT Phần/lô nhà thầu 

tham dự
Tên nhà thầu Mã số thuế Lý do nhà thầu 

không trúng thầu

1 Diệp hạ châu, Nhân 
trần, Cỏ nhọ nồi, 
(Râu ngô/Râu bắp), 
(Kim ngân hoa), 
(Nghệ).

CÔNG TY TNHH 
DƯỢC KIM ĐÔ 

0301171961 Mặt hàng không đáp 
ứng yêu cầu kĩ thuật 
rheo E-HSMT

            4. Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu: 
ST
T

Mã 
phầ
n 

(lô)

Mã 
thuố

c

Tên 
thuố

c

Tên 
hoạt 
chất

/
Tên 
thàn

h 
phầ
n 

của 
thuố

c

Nồn
g 

độ, 
hàm 
lượ
ng

Đườ
ng 

dùn
g

Dạn
g 

bào 
chế

Quy 
các
h

Nhó
m 

thuố
c

Hạn 
dùn
g 

(Tuổ
i 

thọ)

GĐ
KLH

 
hoặc

 
GP
NK

Tên 
cơ 
sở 

sản 
xuất

Xuất
 xứ

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượ
ng

Đơn 
giá 
trún

g 
thầu

 
(VN
D)

Thà
nh 
tiền

Tiến
 độ 
cung
 cấp

1 PP2
500
158
029

CP 
1

Hoạt
 
huyế
t 
thôn
g 
mạc
h

Hoà
ng 
kỳ, 
Đươ
ng 
quy 
vĩ, 
Xích
 
thượ
c, 
Xuy
ên 
khun
g, 
Địa 
long,
 
Hồn
g 
hoa, 
Đào 
nhâ
n

6 g, 
0,3 
g, 
0,3 
g, 
0,15 
g, 
0,15 
g, 
0,15 
g, 
0,15
g

Uốn
g

Viên 
hoàn
 
cứn
g

Hộp 
1 lọ 
30 
viên,
 60 
viên

3 36 
thán
g

VD-
3385
1-19

Côn
g ty 
Cổ 
phần
 
Dượ
c 
Quố
c tế 
Tùng
 Lộc

Việt 
Na
m

Viên 50.0
00

3.20
0

160.
000.
000

Khô
ng 
quá 
12 
thán
g 
(kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực)

2 PP2
500
158
030

CP 
3

Sáng
 mắt

Thục
 địa  
+Hoà
i 
sơn(
bột) 
+  
Đươ
ng 
quy(

125
mg 
+ 
160
mg 
+ 
160
mg 
+ 
40m

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
10 
vỉ x 
10 
viên

3 36 
thán
g

VD-
2407
0-16 
(QĐ 
gia 
hạn 
SĐK
 số 
39/
QĐ-

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
công
 
nghệ
 cao 
Trap

Việt 
Na
m

Viên 40.0
00

650 26.0
00.0
00

Khô
ng 
quá 
12 
thán
g 
(kể 
từ 
ngày
 hợp 
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bột) 
+ 
Cao 
đặc 
rễ 
trạch
 tả + 
Cao 
đặc 
rễ 
hà 
thủ 
ô đỏ 
+ 
Cao 
đặc 
hạt 
thảo 
quyế
t 
minh
 + 
Cao 
đặc 
hoa 
cúc 
hoa 
vàng
 + 
Cao 
đặc 
quả 
hạ 
khô 
thảo

g + 
40m
g + 
50m
g + 
24m
g + 
12,
5mg

YDC
T 
ngày
 
09/0
3/20
22)

haco đồng
 có 
hiệu 
lực)

3 PP2
500
158
031

CP 
4

Kha
ng 
minh
 
phon
g 
thấp 
nan
g

Hy 
thiê
m; 
Lá 
lốt; 
Ngư
u 
tất; 
Thổ 
phục
 linh

600m
g; 
400
mg
600m
g; 
600
mg

Uốn
g

Viên 
nang
 
cứn
g

Hộp 
10 
vỉ x 
10 
viên

3 36 
thán
g

VD-2
2473
-15; 
QĐ 
số 
146/
QĐ-
YDC
T 
gia 
hạn 
đến 
07/0
6/20
28

Côn
g ty 
cổ 
phần
 
dược
 
phẩ
m 
Kha
ng 
Min
h

Việt 
Na
m

Viên 40.0
00

2.20
0

88.0
00.0
00

Khô
ng 
quá 
12 
thán
g 
(kể 
từ 
ngày
 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực)

4 PP2
500
158
032

BSC
P 1

Ad-
Live
r

Diệp
 hạ 
châu
, 
Nhâ
n 
trần, 
Cỏ 
nhọ 

100m
g, 
50mg
, 
50m
g

Uốn
g

Viên 
nang
 
mề
m

Hộp 
12 
vỉ, 
vỉ 
05 
viên

3 36 
thán
g

VD-
3128
7-18
( Gi
ấy 
gia 
hạn 
số 
33/

Nhà 
máy 
HDp
harm
a 
EU - 
Côn
g ty 
Cổ 

Việt 
Na
m

Viên 100.
000

1.47
0

147.
000.
000

Khô
ng 
quá 
12 
thán
g 
(kể 
từ 
ngày
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nồi, 
(Râu
 
ngô/
Râu 
bắp),
 
(Kim
 
ngân
 
hoa),
 
(Ngh
ệ).

QĐ-
YDC
T, 
ngày
 
07/0
2/20
24. 
Thời 
gian 
gia 
hạn 
03 
năm 
kể 
từ 
ngày
 ký 
ban 
hành
 
quyế
t 
định
)

phần
 
Dượ
c 
VTY
T 
Hải 
Dươ
ng

 hợp 
đồng
 có 
hiệu 
lực)

            Điều 2. Tổ chức thực hiện 
            Giao phòng Tài chính Kế toán  căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 
1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng.

            Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Kế 
hoạch tổng hợp, khoa Dược, phòng Tài chính kế toán và các khoa, phòng, trung 
tâm có liên quan của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá và Nhà thầu trúng thầu 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, TTVĐT,KD.

GIÁM ĐỐC 
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LÊ VĂN SỸ 
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